CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  THỰC HÀNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Mã môn học:  DLANH 116
Thời gian thực hiện môn học:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học được bố trí ở học kỳ cuối, sau khi học xong các môn học thực hành cơ sở.

· Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy cấp đông, đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

· Kỹ năng:  

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. Nội dung môn học: 

 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	 TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Phân tích mạch điện và nguyên lý hoạt động các hệ thống lạnh. 
	12
	
	12
	

	2
	Chương 2:  Trình tự vận hành và các kỹ năng sửa chữa cơ bản.
	12
	
	12
	

	3
	Chương 3: Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh
	18
	
	18
	

	4
	Chương 4: Phương pháp xác định các hư hỏng.
	18
	
	18
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Phân tích mạch điện và nguyên lý hoạt động các hệ thống lạnh.
Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

-  Đọc được các mạch điện trong hệ thống.

-  Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .
Nội dung : 


1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.2  Các thiết bị  điện trong sơ đồ :

· Thiết bị báo hiệu, sự cố 
· Thiết bị bảo vệ quá tải, áp suất, nhiệt độ
· Thiết bị khởi động
· Các thiết bị mạch động lực
1.3 Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống máy lạnh công nghiệp

· Kho cấp đông 

· Băng chuyền IQF
1.4 Đọc được hoạt động của mạch điện hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

· Kho cấp đông 

· Băng chuyền IQF
Chương 2:   Trình tự vận hành và các kỹ năng sửa chữa cơ bản.
     Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

-
Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi vận hành hệ thống máy lạnh công nghiệp .


-
Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
-     Trình bày được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-
Trình bày được trình tự xử lý ngập dịch đạt yêu cầu kỹ thuật.

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung : 


3.1. Quy trình vận hành.

3.1.1. Thao tác vận hành.

3.1.2. Thao tác dừng máy

3.2. Ghi nhận các thông số trong hệ thống lạnh
3.2.1. Nhiệt độ

3.2.2. Áp suất

3.3   Thực hiện nạp ga :

3.3.1. Kiểm tra loại , lượng ga cần nạp

3.3.2. Chuẩn bị các thiết bị để nạp

35.3.3  Nạp ga theo trình tự

3.4   Thực hiện nạp dầu:

3.4.1. Kiểm tra loại, lượng dầu cần nạp

3.4.2. Chuẩn bị các thiết bị để nạp

3.4.3  Nạp dầu theo trình tự
4.4.3  Nạp dầu theo trình tự

Chương 3: Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.


Thời gian: 18giờ

Mục tiêu: 

-
Trình bày được các phương pháp bảo trì của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


-
Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


3.1. Bảo trì máy nén  

3.2. Bảo trì TBNT

3.3. Bảo trì TBBH 

3.4  Bảo trì  thiết bị phụ

3.5  Bảo trì thiết bị điện

Chương 4: Phương pháp xác định các hư hỏng.


Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu: 

-
Trình bày được các phương pháp xác định hư hỏng của hệ thống máy lạnh công nghiệp.


-    Nêu được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng

-    Trình bày cách sửa chữa

Nội dung: 


4.1  Vận hành hệ thống:

4.1.1. Trình tự vận hành 

4.1.2. Ghi nhận các thông số

4.2. Xác định vị trí , thiết bị hư hỏng

4.3. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng

6.4. Đánh giá, nêu biện pháp khắc phục

Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+
Mô hình máy lạnh 

+
Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.

+
Hệ thống máy điều hòa không khí
+
Máy hút chân không

+
Máy nén khí

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: 

+
Timer, công tắc tơ, rơ le

+
Đèn hàn ôxi

+
Bộ đồ cơ khí

+
Ống đồng các cỡ

+
Que hàn

+
Băng dính cách điện

+
Gas các loại 

+
Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:


+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài hành, có trách nhiệm với sản phẩm.

 + Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài hành thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải cãn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên  nên sử dụng máy chiếu projector và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,5,6

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy (2007), Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng -Nhà xuất bản giáo dục -2000.





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH

Mã môn học:  DLANH 118
Thời gian thực hiện môn học:  90 giờ; (Thực hành: 90 giờ, Kiểm tra: 0 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học Thực tập điện lạnh cơ bản.

· Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển.

· Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh

· Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

· Kỹ năng: 

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

· Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	 Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Các thiết bị tự động  điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất trong hệ thống lạnh
	24
	
	24
	

	2


	Chương 2: Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản
	30
	
	30
	

	3
	Chương 3: Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
	36
	
	36
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH





Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu: 

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

2. Nội dung chương:

1.1.Rơle áp suất cao HP.


1.1.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.1.2. cách điều chỉnh.


1.1.3. Cách đấu điện

1.2.  Rơle áp suất thấp LP.

1.2.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.2.2. cách điều chỉnh


1.2.3. Cách đấu điện

1.3. Rơle áp suất dầu OP.


1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.4.2. Cách điều chỉnh


1.4.3. Cách đấu điện

1.4. Rơle nhiệt độ điện tử.


1.5.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.5.2. Cách điều chỉnh


1.5.3. Cách đấu điện

1.5. Rơ le áp suất nước ( WP).


3.1. Cách đọc thông số trên rơle.


3.2. Cách điều chỉnh


3.3. Cách đấu điện

Chương 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN

Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu: 

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha

2.2. Mạch luân phiên điều khiển động cơ ba pha

2.3. Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

2.4. Mạch xả đá

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP










Thời gian: 36 giờ

1. Mục tiêu: 

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

3.1. Mạch điện kho lạnh có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và điều chỉnh nhiệt độ.

3.2. Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL

3.3. Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước .

3.4. Mạch điện hệ thống lạnh chiller có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và rơle áp suất dầu.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.

- Các mô hình đấu điện hệ thống lạnh công nghiệp.

- Các rơ le HP, LP, WP, OP, thermostat điện tử.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

· Các loại rơ le HP, LP, OP, WP, thermostat điện tử.

· Các mạch điện điều khiển và bảo vệ hệ thống lạnh công nghiệp

- Kỹ năng:  

· Phân tích, giải thích và lập luận được các chức năng của các loại rơle.

· Đấu được các mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

· Có khả năng tự thiết kế mạch điện và làm việc độc lập.

2. Phương pháp: 


- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên


- Thảo luận theo nhóm


- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và thực hành các bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3

4. Tài liệu tham khảo:

 
[1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá trong hệ thống lạnh - NXB Giáo dục.

[2]. Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

[3]. Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ 

Mã học phần:  DLANH 123
Thời gian thực hiện môn phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

· Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

-Kỹ năng: Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng số

	1
	Chương 1: Khái quát điều hòa không khí trên xe ô tô
	9
	3
	6
	

	2
	Chương 2: Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động
	9
	3
	5
	1

	3
	Chương3: Hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch       
	9
	3
	6
	

	4
	Chương4: Hệ thống điều hòa tự động điều khiển bằng bộ khuyếch đại.      
	9
	3
	6
	

	5
	Chương5: Loại điều khiển bằng bộ vi xử lý
	9
	3
	5
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:  

Chương1: Khái quát điều hoà không khí trên xe ô tô.
Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

Nội dung

1. Lịch sử hình thành hệ thống điều hoà không khí              


2. Ứng dụng hệ thống lạnh trên ôtô.





3. Điều hòa không khí

Chương2: Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động                     Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Phân loại









2. Nguyên tắc hoạt động


Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe du lịch  
 Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

Nội dung

1. Khái quát hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch                                                                             

2. Các bộ phận chức năng chính






Chương 4: Hệ thống điều hòa tự động điều khiển bằng bộ khuyếch đại    

Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tự động điều khiển.

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tự động điều khiển;

Nội dung

1. Khái quát về hệ thống tự động điều khiển



2. Điều khiển nhiệt độ

3. Điều khiển tốc độ quạt thổi

4. Điều khiển tốc độ dòng khí

Chương 5: Loại điều khiển bằng bộ vi xử lý



  Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức điều khiển vi xử lý

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa vi xử lý;

Nội dung

1. Mô tả



2. Khái quát về hệ thống

3. Nhiệt độ khí ra cần thiết

4. Điều khiển nhiệt độ

5. Điều khiển quạt thổi

6. Điều khiển chế độ dòng khí

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại
· Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

· Máy hút chân không  

· Máy thu hồi ga 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Chai nitơ cao áp  
· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Đèn hàn 
· Ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Ống gấp 
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

- Kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô
- Kỹ năng :


+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.


+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.


+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp 

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng : Đánh giá bằng bài tập thực hành

-Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng môn học :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho các hệ chuyên ngành nhiệt lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục

[2] Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:   CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH
Mã môn học: DLANH 124 
Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

· Tính chất: đây là môn học chuyên môn tự chọn

II. Mục tiêu môn học:

·  Kiến thức: 

· Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.

· Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

· Kỹ năng:  

· Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

· Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý 

thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Máy lạnh hấp thụ

1.1 Đại cương:              

1.2 Chu trình lý thuyết: 


1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ




1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect

1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect

	12
	11
	
	1

	2
	Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ

2.1 Khái niệm:

2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:


2.3 Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ

2.4 Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ

2.5 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ
2.6 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3.1 Tổng quát

3.2 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời
3.3 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời

3.4 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá  
3.5 Một số sơ đồ cụ thể
	12
	11
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương:
1.1. Đại cương:              






    Thời gian: 1 giờ
1.2. Chu trình lý thuyết: 






    Thời gian: 2 giờ
1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ



   Thời gian: 2 giờ
1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect Thời gian: 3 giờ
1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double EffectThời gian: 3 giờ
 Kiểm tra:








   Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương
2.1. Khái niệm:







Thời gian: 0,5 giờ
2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ Thời gian:1 giờ
2.3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 



Thời gian: 2 giờ

2.4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ: 

Thời gian: 0,5 giờ

2.5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:

Thời gian: 1 giờ

2.6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   


Thời gian: 1 giờ

2.6.1. ÊJECTƠ 








2.6.2. Thiết bị bay hơi 







2.6.3. Thiết bị ngưng tụ






Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương

3.1.    Tổng quát







Thời gian: 2 giờ

3.1.1 Hấp thụ và Hấp phụ

3.1.2 Hấp thụ 

3.1.3 Hấp thụ và khuyêch tán

3.2 
Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:


Thời gian: 2 giờ
3.3
Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      

Thời gian: 2 giờ

3.4. 
Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  




Thời gian: 2 giờ

3.5.1. Sơ đồ hệ thống






 
3.5.2. Nguyên tắc hoạt động





 
3.5.3. Cấu tạo của các thiết bị 






3.7. 
Một số sơ đồ cụ thể






Thời gian: 3 giờ
Kiểm tra:








Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học bố trí  đủ bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát.

2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị 
· Máy lạnh hấp thụ các loại

· Máy lạnh ÊJECTƠ

· Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

·  Tài liệu hướng dẫn môn học.

·  Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: 

- Kiến thức:

+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

- Kỹ năng: 

+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học hành và số giờ tham gia học hành.

- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải


- Trực quan

- Thảo luận nhóm
-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.

- Đối với giáo viên, giảng viên: 


+ Sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động, có tính thực tế cao.

+ Trình bày các nội dung  tổng quát, cơ bản cho phù hợp bậc học, nhằm bổ sung kiến thức cho quá trình thực hành nghề nghiệp.

+ Các phần tính toán nên được tổng hợp, rút gọn và cô đọng lại so với giáo trình tham khảo. Không yêu cầu chi tiết tính toán phức tạp, chỉ công nhận các công thức để làm cơ sở cho việc chọn lựa thiết bị. 

- Đối với người học: thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh 

- Tính toán các chu trình 

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2013

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục.

[3] Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

[4] Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.




 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Mã môn học:  DLANH 130



Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học

· Vị trí: Được đưa vào học sau khi  học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành.

· Tính chất: Đây là môn học có tính ứng dụng các kiến thức đã học để hành sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao.
II.  Mục tiêu môn học

· Kiến thức:  Trình bày được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và trang thiết bị cho hệ thống.

· Kỹ năng: Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Mở đầu
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Tính toán xác định phụ tải lạnh
	10
	9
	
	1

	3
	Chương 3: Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị của hệ thống Điều hòa Không khí.
	17
	16
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: MỞ ĐẦU






Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: 

- Xác định nội dung tổng quát và trình tự các bước khi thực hiện thiết kế tính toán sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí

Nội dung chương: 
a. Tổng quan

b. Trình tự thực hiện thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí

Chương 2: TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI LẠNH

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
- Xác định kết cấu không gian cần điều hòa

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

Nội dung chương:






2.1. Xác định kết cấu không gian cần điều hòa, đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt




2.1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng,...Định kết cấu các vách ngăn che.

2.1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo yêu cầu. 

2.2. Tính toán phụ tải lạnh








2.2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm mang vào.

2.5. Kiểm tra cuối bài







- Báo cáo, trình diễn để G/V đánh giá, góp ý:

- Kết cấu Không gian cần điều hòa.

- Kiểu làm lạnh

- Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

- Chọn máy và thiết bị.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được làm tiếp chương 3)

Chương 3: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ







Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống Điều hòa không khí

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

Nội dung chương:






2.1. Thiết lập sơ đồ hệ thống:









2.2. Tính chọn hệ thống đường ống phân phối gió

2.3  Tính chọn hệ thống đường ống nước  


3.2. Tính chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống 

Bố trí, định vị thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống

3.3. Kiểm tra cuối bài









- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môn học)

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu, Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:
+ Các sơ đồ 

+ Giáo trình 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trình bày phương pháp lưa chọn và tính toán một hệ thống lạnh cơ bản

- Kỹ năng:  Tính toán đúng và chính xác theo yêu cầu đề ra 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong quá trình học va làm bài hành.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.
[2]. Lê Chí Hiệp, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,  2010.

[3]. Bùi Hải - Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới, NXBKH&KT, 2001. 

[4]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000
[5]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill, 2001
- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan.





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ KHO LẠNH
Mã môn học: DLANH133
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: bố trí ở học kỳ 4

· Tính chất: là môn học chuyên ngành

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

· Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

· Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

· Trình bày được cách lắp đặt được kho lạnh

· Kỹ năng: 

· Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

· Tính được phụ tải lạnh của kho

· Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

· Trình bày những công việc thường gặp khi lắp đặt kho

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu thiết kế kho lạnh.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh
	20
	18
	
	02

	2
	Chương 2: Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh
	04
	04
	
	

	3
	Chương 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh
	06
	06
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh
Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

-  Tính toán được  số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh
- Xác định được đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

- Tính toán được phụ tải lạnh của hệ thống

- Tính toán và kiểm tra được cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

- Xác định được phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

- Phân tích các ưu nhược điểm của các loại kho lạnh

- Giải thích được ưu nhược điểm của các quá trình làm lạnh

- Tra bảng và đồ thị thành thạo

- Rèn tính cẩn thận, tỷ mỷ, nghiêm túc, trung thực trong học hành và lao động

2. Nội dung chương

1.1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (tổ hợp kho lạnh/ buồng lạnh/ bể đá...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (trực tiếp, gián tiếp), bố trí sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt

1.1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/bể nước đá,...định kết cấu các vách ngăn che.

1.1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

1.2. Tính toán phụ tải lạnh

1.2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

1.2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

1.2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành

1.2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

1.3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương đọng ẩm của vách

1.3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

1.3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

1.3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

1.4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

1.4.1. Tính phụ tải máy nén

1.4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

1.4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

1.4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

Chương 2: Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh
Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Tính chọn được các thiết bị đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

2. Nội dung chương
2.1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn hệ thống

2.1.1. Xây dựng sơ đồ nguyên lý hệ thống

2.1.2. Thiết kế sơ đồ mặt bằng

2.2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

2.2.1. Chọn vật liệu, kích thước đường ống

2.2.2. Chọn các thiết bị phụ cho hệ thống

2.3. Tổng hợp kết quả

2.3.1. Tổng hợp kết quả tính toán

2.3.2. Kiểm tra sơ đồ nguyên lý

2.3.3. Kiểm tra sơ đồ bố trí thiết bị

Chương 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh 
Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình lắp đặt hệ thống máy lạnh công suất nhỏ, các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian

- Chấp hành đúng nội quy thực hành, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung chương

3.1 Công tác chuẩn bị
3.1.1. Xác định khối lượng vỏ cách nhiệt

3.1.2. Lập biện pháp thi công

3.2. Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

3.2.1. Kiểm tra trước khi lắp đặt

3.2.2. Lắp đặt máy nén

3.2.3. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

3.2.4. Lắp đặt thiết bị bay hơi

3.2.5. Lắp đặt đường ống

3.2.6. Lắp đặt các thiết bị điều khiển và  tự động điều chỉnh

3.2.7. Thử bền, thử kín, hút chân không hệ thống

3.2.8. Nạp môi chất và chạy rà hệ thống
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

· Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

· Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

· Trình bày được cách lắp đặt được kho lạnh

· Kỹ năng: 

· Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

· Tính được phụ tải lạnh của kho

· Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

· Trình bày những công việc thường gặp khi lắp đặt kho

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu thiết kế kho lạnh.
2. Phương pháp: 

· Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm

3. Đánh giá: tự luận, được sử dụng tài liệu

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu
· Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

· Tính phụ tải lạnh

· Chọn panel, kiểm tra hiện tượng đọng sương

· Chọn được sơ đồ hệ thống, thiết bị chính và phụ

· Trình bày được các quy trình thử bền, thử kín, hút chân không, nạp gaz cho hệ kho lạnh

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999

[5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007




 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Mã môn học: DLANH134
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: bố trí sau hoặc song song các môn chuyên ngành

· Tính chất: là môn học chuyên ngành

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Trình bày được một số khái niệm thường gặp trong nhà máy nhiệt điện

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý chu trình nhà máy nhiệt điện dạng hở và kín

· Trình bày được chức năng nhiệm vụ các thiết bị thường gặp trong nhà máy nhiệt điện

· Kỹ năng: 

· Biểu diễn nguyên lý hoạt động của các chu trình nhà máy nhiệt điện lên đồ thị T – s và lgP – h 

· Tính toán được các chu trình nhà máy nhiệt điện

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu nhà máy nhiệt điện.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Chu trình Rankine
	20
	18
	
	02

	2
	Chương 2: Định luật nhiệt động
	04
	04
	
	

	3
	Chương 3: Turbine
	06
	06
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Chu trình Rankine
Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

· Trình bày được chu trình Rankine cho nhà máy nhiệt điện

· Tính toán được chu trình Rankine

2. Nội dung chương
1.1. Tổng quan

1.2. Chu trình Rankine lý tưởng

1.3. Chu trình Rankine không thuận nghịch

1.4. Hơi quá nhiệt

1.5. Quá nhiệt trung gian

1.6. Hồi nhiệt hâm nước cấp

1.7. Chu trình trích hơi dạng hở

1.8. Chu trình trích hơi dạng kín

1.9. Chu trình trích hơi dạng kín có dùng bơm nước ngưng

1.10. Hiệu suất nhiệt

Chương 2: Định luật nhiệt động
Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

· Trình bày được định luật 1,2 

· Trinh bày được các tính chất của chất khí

· Làm được bài hành quá trình và chu tình chất khí

2. Nội dung chương
2.1. Định luật nhiệt động thứ 1 và hệ hở

2.2. Định luật nhiệt động thứ 1 và hệ kín

2.3. Chu trình

2.4. Một số tính chất cơ bản của chất khí

2.5. Định luật nhiệt động thứ 2

2.6. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

2.7. Chu trình Carnot

Chương 3: Turbine
Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

· Trình bày được các nguyên lý xung lực, phản lực

· Các tổn thất và hiệu suất trên turbine

2. Nội dung chương
3.1. Tổng quan

3.2. Nguyên lý xung lực

3.3. Turbine xung lực

3.4. Nguyên lý phản lực

3.5. Turbine phản lực

3.6. Tổn thất trên turbine

3.7. Hệu suất của turbine

3.8. Sơ đồ bố trí các turbine

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Trình bày được một số khái niệm thường gặp trong nhà máy nhiệt điện

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý chu trình nhà máy nhiệt điện dạng hở và kín

· Trình bày được chức năng nhiệm vụ các thiết bị thường gặp trong nhà máy nhiệt điện

· Kỹ năng: 

· Biểu diễn nguyên lý hoạt động của các chu trình nhà máy nhiệt điện lên đồ thị T – s và lgp – h 

· Tính toán được các chu trình nhà máy nhiệt điện

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu nhà máy nhiệt điện.
2. Phương pháp: 
· Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm

3. Đánh giá: tự luận, được sử dụng tài liệu

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu
· Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp
3. Những trọng tâm cần chú ý: 

· Lý thuyết chu trình Rankine, chu trình carnot, turbine

· Tình toán chu trình Rankine

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Hào, Nhà máy nhiệt điện, NXB Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

[2] Phạm Lương Tuệ, Tuốc Bin hơi nước – Lý thuyết và cấu tạo, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Mã môn học: DLANH135
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: là môn học chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK4 để trang bị những kiến thức thực tế cho sinh viên trước khi ra trường.
· Tính chất: là môn học tự chọn

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về những nguồn năng lượng tái tạo, vấn đề năng lượng với môi trường;

· Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ thu năng lượng mặt trời và Pin mặt trời;

· Áp dụng được kiến thức đã học để cập nhật những công nghệ mới trong thực tế.

· Kỹ năng: 

+ Phân biệt được các loại bộ thu năng lượng mặt trời, turbine gió, turbine thủy điện.

· Đọc thành thạo các thông số kỹ thuật của Pin mặt trời.
· Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo năng lượng và giải được một số bài hành đơn giản.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống năng lượng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về Nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chương 1: Năng lượng, môi trường và sự phát triển bền vững
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2: Bức xạ mặt trời
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Bộ thu năng lượng mặt trời
	8
	7
	
	1

	4
	Chương 4: Pin mặt trời
	8
	8
	
	

	5
	Chương 5: Năng lượng gió
	2
	2
	
	

	6
	Chương 6: Các nguồn năng lượng tái tạo khác
	4
	3
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Năng lượng, môi trường và sự phát triển bền vững        Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về năng lượng và chất mang năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo;

- Chuyển đổi được các đơn vị đo năng lượng;

- Trình bày được bản chất của sự phát triển bền vững.

2. Nội dung chương:

1.1 Những khái niệm cơ sở. 

1.2 Vấn đề năng lượng và môi trường. 

1.3 Sự phát triển bền vững.

Chương 2: Bức xạ mặt trời                                                                  Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về mặt trời, trái đất, bức xạ mặt trời;

- Phân loại được các loại bức xạ mặt trời trên trái đất;

- Trình bày được các loại máy đo bức xạ mặt trời và ứng dụng của chúng;

- Tính toán được các thông số cơ bản của bức xạ mặt trời trên trái đất.

2. Nội dung chương:

2.1. Các khái niệm.

2.2. Bức xạ mặt trời trên trái đất.

Chương 3: Bộ thu năng lượng mặt trời                                               Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ thu tấm phẳng, bộ thu ống chân không và bộ thu dạng hành trung;

- Trình bày được các đặc tính kỹ thuật của các bộ thu tấm phẳng, bộ thu ống chân không và bộ thu dạng hành trung;

- Tính toán được các thông số cơ bản của bộ thu tấm phẳng, bộ thu ống chân không và bộ thu dạng hành trung.

2. Nội dung chương:

3.1. Bộ thu tấm phẳng.

     3.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

     3.1.2. Phân loại.

     3.1.3. Lý thuyết bộ thu tấm phẳng.

3.2. Bộ thu ống chân không.

     3.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

     3.1.2. Phân loại.

     3.1.3. Lý thuyết bộ thu ống chân không.

3.3. Bộ thu dạng hành trung.

     3.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

     3.1.2. Phân loại.

     3.1.3. Lý thuyết bộ thu dạng hành trung.

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 4: Pin mặt trời                                                                   Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời;

- Trình bày được các thông số cơ bản của pin mặt trời

- Trình bày được các thế hệ pin mặt trời;

- Trình bày được các thành phần chính trong hệ thống điện mặt trời và tác động của chúng lên hệ thống;

- Trình bày tác động của bức xạ mặt trời lên hiệu suất của pin mặt trời;

- Tính toán thiết kế sơ bộ được hệ thống điện mặt trời

2. Nội dung chương:

4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin mặt trời. 

4.2. Các thế hệ pin mặt trời. 

4.3. Hệ thống điện mặt trời.

4.4. Tính toán thiết kế sơ bộ hệ thống điện mặt trời.


Chương 5: Năng lượng gió                                                                    Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguồn gốc của gió;

- Phân loại được các loại gió;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của turbine gió;

- Phân loại được các loại turbine gió;

- Trình bày được cấu tạo của turbine gió;

2. Nội dung chương:

5.1. Tổng quan về năng lượng gió.

5.2. Turbine gió.
Chương 6: Các nguồn năng lượng tái tạo khác                              Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:

- Trình bày được các lý thuyết cơ bản của thủy điện, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh học và năng lượng đại dương;

- Trình bày được ưu, nhược điểm và ứng dụng của thủy điện, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh học và năng lượng đại dương; 

2. Nội dung chương:

6.1. Thủy điện.

     6.1.1. Tổng quan.

     6.1.2. Các loại turbine sử dụng trong nhà máy thủy điện.

     6.1.3. Các loại nhà máy thủy điện.

6.2. Năng lượng địa nhiệt.

     6.2.1. Giới thiệu về năng lượng địa nhiệt.

     6.2.2. Các ứng dụng của địa nhiệt.

     6.2.3. Các thách thức về môi trường khi sử dụng địa nhiệt.

6.3. Năng lượng sinh học.

     6.3.1. Tổng quan.

     6.3.2. Một số công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học.

6.4. Năng lượng đại dương.

     6.4.1. Năng lượng sóng đại dương.

     6.4.2. Năng lượng thủy chiều.

     6.4.3. Năng lượng nhiệt đại dương OTEC.

Kiểm tra: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

 - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Năng lượng tái tạo

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về những nguồn năng lượng tái tạo, vấn đề năng lượng với môi trường;

· Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ thu năng lượng mặt trời và Pin mặt trời;

· Áp dụng được kiến thức đã học để cập nhật những công nghệ mới trong thực tế.

· Kỹ năng: 

+ Phân biệt được các loại bộ thu năng lượng mặt trời, turbine gió, turbine thủy điện.

· Đọc thành thạo các thông số kỹ thuật của Pin mặt trời.
· Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo năng lượng và giải được một số bài hành đơn giản.

· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống năng lượng.

· Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 


- Đánh giá thường xuyên


- Thảo luận theo nhóm


- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ


- Thi kết thúc học phần tự luận 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,5,6.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Thế Bảo, Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016. 





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  VẬN TẢI LẠNH 

Mã môn học:  DLANH136
Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 00 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

· Tính chất: Đây là môn học có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh có trong các loại vận tải lạnh. Đọc, phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh vận tải lạnh.

- Kỹ năng:Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên các loại xe vận tải lạnh .

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan các loại hệ thống vận tải lạnh
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại hệ thống vận tải lạnh
	12
	11
	
	1

	3
	Chương 3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh      
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh
	6
	5
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:  

Chương 1: Tổng quan các loại hệ thống vận tải lạnh.

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các hệ thống vận tải lạnh

- Phân loại được các hệ thống vận tải lạnh.

Nội dung 

1. Đại cương                


2. Phân loại vận tải lạnh


Chương 2: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại hệ thống vận tải lạnh                       









Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống vận tải lạnh;

Nội dung 

1. Ôtô lạnh









2. Cotainer lạnh








3. Tàu thủy lạnh

4. Tàu hỏa lạnh


Kiểm tra








Tthời gian: 1 giờ
Chương 3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh


Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu, giải thích được mạch điện của các hệ thống vận tải lạnh.

Nội dung 

1. Khái quát                                                                                 



2. Sơ đồ mạch điện






3. Nguyên lý hoạt động

Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh 

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;

Nội dung 

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh



2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống vận tải lạnh

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh

Kiểm tra








 Thời gian: 1giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp học.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy chiếu projecter
· Màn chiếu

· Laptop

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:
· Phấn, bảng 
· Tài liệu, sơ đồ bản vẽ các loại hệ thống vận tải lạnh 

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

-Về kiến thức :
+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống vận tải lạnh.
-Về kỹ năng :


+ Đọc được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống vận tải lạnh.


+ Phân tích được các hư hỏng thường gặp, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận, năng động trong học hành.


+ Tổ chức nơi học hành ngăn nắp, khoa học.


+ Chuyên cần, đảm bảo thời gian tham gia học hành mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng : Đánh giá bằng cách đọc các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống vận tải lạnh và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục

[2] Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục

[3] Kỹ thuật lạnh ứng dụng – Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy – Đinh Văn Thuận





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  KỸ THUẬT THÔNG GIÓ VÀ HÚT BỤI

Mã môn học:  DLANH 137
Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ ; (Lý  thuyết: 28  giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học được bố trí khi học các môn cơ sở.

· Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Trình bày hệ thống thông gió, hệ thống hút bụi, hệ thống vận chuyển khí và bụi, hệ thống tiêu âm, cùng  các thiết bị chuyên ngành liên quan. 

· Bố trí và áp dụng các giải pháp tổ chức thông gió,  hút bụi,  chống ồn, chống nóng , chống ẩm,  chống hơi và khí độc hại … kết hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường. 

· Kỹ năng:  

+  Bố trí và áp dụng các giải pháp tổ chức thông gió,  hút bụi,  chống ồn, chống nóng , chống ẩm,  chống hơi và khí độc hại … kết hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. Nội dung môn học:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	 Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về thông gió  
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Thông gió tự nhiên  
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Thông gió cưỡng bức  
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4: Lọc bụi 
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Tiêu âm   
	6
	5
	
	1

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 :  Khái niệm chung về thông gió



Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được các khái niệm về hệ thống thông gió .


-  Trình bày được cách xác định lưu lượng thông gió.


Nội dung : 

1.1   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió

1.2   Xác định lưu lượng thông gió 

1.3   Bội số tuần hoàn

Chương 2-  Thông gió tự nhiên





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:  Trình bày được các phương thức thông gió tự nhiên.

Nội dung : 

2.1.  Khái niệm

2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 

2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.

2.3. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió

Chương: 3
Thông gió cưỡng bức



Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương thức thông gió cưỡng bức.

 Nội dung chương:

3.1  Khái niệm

3.2  Thông gió cục bộ 
3.3  Thông gió tổng thể

3.4  Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng.

Kiểm tra








Thời gian: 1 giờ

Chương 4-  Lọc bụi






Thời gian: 6 giờ


 Mục tiêu:  Trình bày được các phương thức lọc bụi.

 Nội dung chương:

4.1   Khái niệm

4.2  Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng 

4.3   Một số thiết bị lọc bụi

Chương 5: Tiêu âm






Thời gian: 6 giờ


 Mục tiêu:  Trình bày được các phương thức tiêu âm.

Nội dung chương:

5.1  Khái niệm. 
5.2  Xác định độ ồn 
5.3  Tính toán độ ồn

5.4  Thiết bị tiêu âm
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:
+ Giáo trình 

+ Tài liệu tham khảo, phát tay cho học sinh;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 


+ Những kiến thức cơ  bản về  hệ thống  lạnh thông gió, tiêu âm, lọc bụi

- Kỹ năng:


+ Thiết lập được sơ đồ hệ thống thông gió theo yêu cầu.


+ Lựa chọn được cá phương thức thông gió, lọc bụi , tiêu âm phù hợp cho hệ thống.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thể hiện tính cẩn thận, chính xác trong khi quá trình học và làm bài hành.

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

- Đối với người học:thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,5

4. Tài liệu tham khảo:

[1].  Võ Chí Chính – Giáo trình điều hòa không khí – NXB KHKT Hà Nội – 2008.

[2]. Nguyễn Duy Động  - Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải – NXB Giáo dục – 1999.

[3]. Hoàng Thị Hiền – Thiết kế thông gió công nghiệp-NXB Xây dựng – 2000.





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

Mã môn học:  DLANH 139
Thời gian thực hiện môn học:  : 30 giờ ; (Lý  thuyết: 28  giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: môn học được bố trí khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.

· Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

· Kỹ năng:  

+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và xây dựng được qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. Nội dung môn học:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	 Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương  1. Sơ  đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh.
	6
	6
	
	

	2
	Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
	6
	5
	
	1

	3
	Chương  3. Bảo trì  hệ thống lạnh.
	6
	6
	
	

	4
	Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh.
	6
	5
	
	1

	5
	Chương 5. Bảo trì máy nén.
	6
	6
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


    2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.


-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.


Nội dung : 

1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.

1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.

Chương 2- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.

Nội dung : 

2.1  Tổng quan.

2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.

2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp. 

2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp

2.3  Kỹ thuật vận hành . 

2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga. 

2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.

2.3.3  Quy trình xả tuyết.

2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.

2.3.5  Điều chỉnh chế độ nhiệt độ của HTL

Chương: 3
BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH



Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.

Nội dung :

3.1  Khái niệm.

3.2  Các dạng bảo trì .

3.2.1  Bảo trì lớn.

3.2.2  Bảo trì nhỏ.

3.3  Sửa chữa định kỳ.

Chương 4- CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.







     
Thời gian: 6 giờ

 Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

 Nội dung :

4.1  Tổng quan.

4.2  Phân loại sự cố. 

4.2.1  Sự cố phần điện

4.2.2  Sự cố phần cơ . 

4.2.3  Sự cố phần lạnh.

Chương 5
BẢO TRÌ MÁY NÉN




Thời gian: 6 giờ


 Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .

Nội dung :

5.1  Tổng quan.

5.2  Công tác chuẩn bị. 

5.3  Quy trình tháo máy nén.

5.3.1 Quy trình tháo máy nén.

5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.

5.3.3 Kiểm tra và đánh giá. 

5.4  Quy trình lắp máy nén. 

5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.

5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.

5.4.3  Kiểm tra.

5.4.4  Vận hành.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:
+ Các sõ đồ hệ thống lạnh

+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Lập quy trình vận hành thành thạo. 

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài hành..

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

- Đối với người học:thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 2,3,4,5

4. Tài liệu tham khảo:

 [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.

[2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH
Mã môn học: DLANH 141
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I.  Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: được bố trí giảng dạy ở HK3, sau khi học xong các môn cơ sở ngành.
· Tính chất: là môn học bắt buộc

II.  Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Giúp sinh viên tổng hợp và hệ thống toàn bộ kiến thức đã học bao gồm các môn cơ sở ngành;

· Kỹ năng: 

· Vận dụng các kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn;
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về Nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chương 1: Tổng quan
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, thực hiện để cương đồ án 
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Thực hiện đồ án
	30
	
	30
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan                                                                 Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

- Đăng ký được đề tài, nội dung được giao;

- Trình bày được quy định trình bày đồ án cơ sở ngành;

2. Nội dung chương:

1.1 Đăng ký đề tài. 

1.2 Quy định trình bày đồ án cơ sở ngành. 

Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, thực hiện đề cương đồ án       


     Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

- Xác định được mục tiêu của đồ án;

- Lập được kế hoạch thực hiện đồ án;

- Tìm được tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung đồ án

- Viết được đề cương đồ án.

2. Nội dung chương:

2.1. Mục tiêu của đồ án.

2.2. Kế hoạch thực hiện đồ án.

2.3. Đề cương đồ án.
Chương 3: Thực hiện đồ án                                                      Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu:

- Hoàn thành được các bước đã đề ra trong kế hoạch thực hiện đồ án;

- Hệ thống được kiến thức thực hiện trong đồ án;

- Liên hệ được kiến thức trong đồ án với thực tế;

- Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. 

2. Nội dung chương:

3.1. Hoàn thành nội dung đồ án.

3.2. Kiểm tra toàn diện đồ án.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, wifi, máy tính micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

4. Các điều kiện khác: Sinh viên đã hoàn thành các môn học cơ sở ngành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở  ngành đã học.

- Kỹ năng: 

+ Tra cứu, tham khảo tài liệu, đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt

+ Làm việc nhóm, giao tiếp trao đổi thông tin

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ cầu thị, khiêm tốn trong giao tiếp, cẩn thận chu đáo khi trình bày Đồ án, tự học hỏi và trau giồi khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 


-  Đánh giá thường xuyên


- Thảo luận theo nhóm


- Kiểm tra tiến độ thực hiện– đánh giá định kỳ


- Thi kết thúc môn học: Căn cứ vào nội dung cuốn đồ án, quá trình thực hiện đồ án của sinh viên và nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án để đánh giá cho mỗi sinh viên. 
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Diễn giải

- Gợi mở

- Hướng dẫn

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Các đề tài Đồ án cơ sở ngành chủ yếu hành trung về lý thuyết cơ sở ngành. Để từ đó, sinh viên có thể phát triển và tiếp tục đi sâu hơn khi thực hiện đồ án chuyên ngành. 

4. Tài liệu tham khảo:

Các tài liệu cơ sở ngành đã học





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học:   DLANH 142
Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và hoàn thành đồ án Cơ sở ngành.

· Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

·    Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

· Kỹ năng:  Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.  

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Công tác chuẩn bị 
	10
	
	10
	

	2
	Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện  
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Thực hiện đồ án
	25
	
	25
	

	
	Cộng:
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1: Công tác chuẩn bị 
	Thời gian:10 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được đề tài , nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực hành ;

Nội dung 

1. Đăng Ký đề tài 

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

	Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện  
	Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệu chu đáo.

Nội dung 

1. Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

2. Tìm các tài liệu liên quan;

3. Phân tích, tổng hợp tài liệu .

	Chương 3: Thực hiện đồ án
	Thời gian: 25 giờ


Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

Nội dung 

1. Hoàn thành nội dung đồ án       



2. Thực hiện kiểm tra.       

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, wifi, máy tính micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

4. Các điều kiện khác: Sinh viên đã hoàn thành các môn học cơ sở ngành, chuyên môn ngành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành đã học.

- Kỹ năng: 

+ Tra cứu, tham khảo tài liệu, đọc hiểu các sơ đồ thiết bị chuyên ngành

+ Làm việc nhóm, giao tiếp trao đổi và cập nhật thông tin

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ cầu thị, khiêm tốn trong giao tiếp, cẩn thận chu đáo khi trình bày Đồ án, tự học hỏi và trau giồi khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 


-  Đánh giá thường xuyên


- Thảo luận theo nhóm


- Kiểm tra tiến độ thực hiện– đánh giá định kỳ


- Thi kết thúc môn học: Căn cứ vào nội dung cuốn đồ án, quá trình thực hiện đồ án của sinh viên và nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án để đánh giá cho mỗi sinh viên. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Diễn giải

- Trực quan 

- Gợi mở

- Thực hành: xây dựng bố cục, mục lục, thu thập và tham khảo tài liệu, biên soạn nội dung, báo cáo tiến độ... 

- Định kỳ hành trung (2 tuần/1tiết.lần) để kiểm tra tiến độ thực hiện, hướng dẫn và hiệu chỉnh cho sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Đề tài Đồ án chuyên ngành cần hành trung cụ thể vào các máy móc thiết bị, hệ thống, dây chuyền công nghệ, công trình ứng dụng, cập nhật công nghệ mới... đã và đang có cũng như xu hướng ứng dụng trong thực tiễn thuộc về chuyên ngành Nhiệt lạnh

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học.





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.
Mã môn học: DLANH 125
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Môn học Thực tập tốt nghiệp được bố trí trước khi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;
- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động tốt nghiệp theo nhóm.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị
	30
	
	30
	

	3
	Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	30
	
	30
	

	4
	Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng
	30
	
	30
	

	5
	Bài 5: Thực tập vận hành, lắp đặt máy lạnh thương nghiệp
	30
	
	30
	

	6
	Bài 6: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy
	30
	
	30
	

	7
	Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông
	30
	
	30
	

	8
	Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành  hệ thống buồng cấp đông IQF
	30
	
	30
	

	9
	Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản
	30
	
	30
	

	10
	Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	25
	
	25
	

	
	Cộng:
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Nội dung:

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập
2. Đăng ký cơ quan thực tập
3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập
	Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp
         

 

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

	Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy
         

 

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy 

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát 

	Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực hành lắp đặt máy lạnh dân dụng

4. Lập báo cáo kết quả thực hành

	Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực hành vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực hành lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 6: Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập
2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực hành vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
4. Lập báo cáo kết quả thực tập 

	Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông 
	Thời gian: 30,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập
2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực hành lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông
4. Lập báo cáo kết quả thực tập
	Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
4. Lập báo cáo kết quả thực tập
	Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu quy trình  lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống.

2. Học hành và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập
3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân hành sự.

4. Lập báo cáo kết quả thực tập
	Bài 10:  Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	Thời gian: 25 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

Nội dung:

Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)

1. Cấu trúc báo cáo nhiệm vụ thực tập
2. Các kiến thức cập nhật, thực tế sau thực tập
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:  
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực hành cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành lạnh
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung : Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập  tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):
- Tình hình cơ cấu tổ chức 

- Tình hình thực tập của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực tập 

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân

2. Phương pháp: Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề, có thể được thực hiện ở các đơn vị hoạt động trong lãnh vực chuyên ngành liên quan: 

+ Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

+ Các nhà hàng, khách sạn

+ Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu môn học đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môn học thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, thực hành theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị thực tập . Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. 

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực tập yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học





 TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019



Trưởng khoa




(ký và ghi rõ họ tên)
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